
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT NGÔI SAO
(Đề kiểm tra gồm …trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN TOÁN, LỚP 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề

PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. . Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số nghịch biến trong khoảng nào?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực đại tại . B. Hàm số có hai cực trị .

C. Hàm số đạt cực tiểu tại . D. Giá trị cực tiểu bằng .

Câu 3. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau. Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất

và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. . B. . C. . D. .
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Câu 5. Cho hàm số  có và . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  và .

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  và .

Câu 6. Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số

dương trong các hệ số ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hình hộp . Đặt , , . Phân tích vectơ  theo .
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A. . B. .

C. . D. .

Câu 9. Trong không gian , cho ba điểm . Tìm toạ độ trọng tâm  của tam giác

.

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Trong không gian  cho ba điểm . Với giá trị nào của  thì

 thẳng hàng ?

A. B. C. D. 
Câu 11. Bạn A rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn A được thống kê

lại ở bảng sau:
 Thời  gian
(phút) 

     

 Só ngày  6  6  4  1  1 
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 25. B. 20. C. 15. D. 30.

Câu 12. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn
vị: triệu đồng):

 Doanh thu           
 Số ngày  2  7  7  3  1 

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số  có đạo hàm . 

A. Hàm số đạt cực đại tại .

B. Giá trị cực tiểu của hàm số là .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng .

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị như hình đây:
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A. Hàm số  đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số  đạt cực tiểu tại .

C. Số nghiệm thực của phương trình  là 3.

D. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng  tại 3 điểm phân biệt.

Câu 3. Trong không gian  cho ba điểm  và . Gọi  lần lượt là trung điểm

của  và 

a) Tọa độ .

b) Với  là trọng tâm tam giác  thì .

c) Trọng tâm tam giác  là .

d) Với  thì tứ giác  là hình bình hành.

Câu 4. Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường  và .

Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên như sau:

Điểm trung bình         
 Giá trị đại diện  5,5  6,5  7,5  8,5  9,5 
 Học sinh trường A  4  5  3  4  2 
 Học sinh trường B  2  5  4  3  1 

a) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường A  là: .

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường B  là: .
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c) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình
đồng đều hơn.
d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường A có điểm trung bình
đồng đều hơn.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số sao cho hàm số  nghịch biến trên khoảng

?

Câu 2. Tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng của một tam giác vuông bằng  Hỏi tam giác đó có

diện tích lớn nhất là bao nhiêu  (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 3. Biết đồ thị hàm số  có tiện cận xiên là đường thẳng . Tính .

Câu 4. Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới, với , , .

Tính giá trị của biểu thức .

Câu 5. Cho tứ diện đều ,  là trung điểm của cạnh . Tính  (Kết quả làm tròn đến hàng 
phần trăm).

Câu 6.  Trong không gian với hệ toạ độ  , cho ba điểm  ,  ,  . Giả sử điểm

 sao cho  là hình thang có đáy  và . Tính 

HẾT
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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT NGÔI SAO

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025

MÔN: TOÁN, LỚP 12

PHẦN I
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọn B B A D D B C C A D A B

PHẦN II
Điểm tối đa 01 câu hỏi 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4

a)  Đ a)  S a)  S a)  Đ

b)  Đ b)  Đ b)  S b)  S

c)  S c)  Đ c)  Đ c)  S

d)  Đ d)  S d)  Đ d)  Đ

PHẦN III
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

 Câu 1 2 3 4 5 6

Chọn
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GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số nghịch biến trong khoảng nào?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

Câu 2. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực đại tại . B. Hàm số có hai cực trị .

C. Hàm số đạt cực tiểu tại . D. Giá trị cực tiểu bằng .
Lời giải

Chọn B

Tập xác định: .

Ta có: . Cho .

Bảng biến thiên:

.

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại , giá trị cực tiểu bằng

 và giá trị cực đại bằng .

Câu 3. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau. Gọi  lần lượt là giá trị

lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Tính .
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A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Trên đoạn  ta có giá trị lớn nhất  khi  và giá trị nhỏ nhất  khi .

Khi đó 

Câu 4. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Hàm số  có tập xác định: 

Ta có:

 Không tồn tại tiệm cận ngang khi 

 vậy hàm số  có tiệm cận ngang 

; 

Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng 

Vậy tổng số tiệm cận đứng và ngang là 2.

Câu 5.  Cho hàm số  có  và . Khẳng định nào sau đây là khẳng định
đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  và .

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  và .
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Lời giải

Chọn D

Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta chọn đáp án D.

Câu 6. Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Đồ thị hàm số cắt trục Oy tai điểm có tọa độ  nên chọn phương án B.

Câu 7. Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao

nhiêu số dương trong các hệ số ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Ta có 

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm cùng phía của trục tung nên 

Đồ thị hàm số có điểm uốn nằm bên phải trục tung nên 

Đồ thị hàm số cắt trục tung ở dưới trục hoành 
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Câu 8. Cho hình hộp . Đặt , , . Phân tích vectơ  theo .

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Ta có .

Câu 9. Trong không gian , cho ba điểm . Tìm toạ độ trọng tâm  của

tam giác .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Toạ độ trong tâm  của tam giác  bằng

Câu 10. Trong không gian  cho ba điểm . Với giá trị nào của  t

hì  thẳng hàng ?

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn D

Ta có 

 thẳng hàng  cùng phương .

Khoảng biến thiên: 

Câu 11. Bạn A rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn A
được thống kê lại ở bảng sau:
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 Thời  gian
(phút) 

     

 Só ngày  6  6  4  1  1 
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 25. B. 20. C. 15. D. 30.

Lời giải

Chọn A

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là:  (phút)

Câu 12. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng
sau (đơn vị: triệu đồng):
 Doanh thu           
 Số ngày  2  7  7  3  1 

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là

 Doanh thu           
 Giá trị đại diện  6  8  10  12  14 
 Số ngày  2  7  7  3  1 

Số trung bình: .

PHẦN II

Câu 1. Cho hàm số  có đạo hàm . Xét tính đúng sai của các mệnh đề
sau?

A. Hàm số đạt cực đại tại .

B. Giá trị cực tiểu của hàm số là .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng .

Lời giải

Ta có bảng biến thiên của hàm số  như sau:

A. Hàm số đạt cực đại tại  là mệnh đề đúng.

B. Giá trị cực tiểu của hàm số là là mệnh đề đúng.
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C. Hàm số nghịch biến trên khoảng là mệnh đề sai.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng là mệnh đề đúng.

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị như hình bên.

A. Hàm số  đồng biến trên khoảng  là mệnh đề sai.

B. Hàm số  đạt cực tiểu tại là mệnh đề đúng.

C. Số nghiệm thực của phương trình  bằng 3 là mệnh đề đúng.

D. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng  tại 3 điểm phân biệt là mệnh đề sai.

Câu 3. Trong không gian  cho ba điểm  và . Gọi  lần lượt là

trung điểm của  và 

a) Tọa độ .

b) Với  là trọng tâm tam giác  thì .

c) Trọng tâm tam giác  là .

d) Với  thì tứ giác  là hình bình hành.

Lời giải

a)  là trung điểm của , suy ra  hay .

b) Ta có . Suy ra .
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c) Hai tam giác  và  có cùng trọng tâm. Suy ra  trùng với .

d) Ta có , suy ra . Vậy  là hình bình hành.

Câu 4. Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường  và .

Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên như sau:

Điểm trung bình         
 Giá trị đại diện  5,5  6,5  7,5  8,5  9,5 
 Học sinh trường A  4  5  3  4  2 
 Học sinh trường B  2  5  4  3  1 

a) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường A  là: .

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường B  là: .
c) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình
đồng đều hơn.
d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường A có điểm trung bình đồng
đều hơn.

Lời giải

a) Cỡ mẫu: 

Gọi  là mẫu số liệu gốc về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường  được xếp theo thứ
tự không giảm.

Тa có: 

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm

là:  
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Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:  

b) Cỡ mẫu: 

Gọi  là mẫu số liệu gốc về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường  được xếp theo thứ
tự không giảm.

Ta có: 

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm

là: 

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

c) Vậy nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung
bình đồng đều hơn.

d) Xét số liệu của trường :

Số trung bình: 

Độ lệch chuẩn: 

Xét số liệu của trường :

Số trung bình: 

Độ lệch chuẩn: 

Vậy nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng
đều hơn nên 

PHẦN III
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Câu 1. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số sao cho hàm số  nghịch biến trên

khoảng ?
Lời giải

Để hàm số nghịch biến trên khoảng  thì .

.
Vậy có 2 giá trị

Câu 2. Một tam giác vuông có diện tích lớn nhất là bao nhiêu  nếu tổng của một cạnh

góc vuông và cạnh huyền bằng (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải

Cạnh góc vuông ; cạnh huyền: 

Cạnh góc vuông còn lại là: 

Diện tích tam giác . 
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